
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                  DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 2 HỌC KỲ 1 (HN)

                                                              NĂM HỌC 2016 - 2017

Mã học phần: 4100150 Nhóm: 201  Tổ thi: T001 Tên HP: Xây dựng công trình ngầm dân dụng và công nghiệp

Ngày thi:  26/02/2017 Phòng thi:  B404 Tiết bắt đầu:  2 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1531070402 Nguyễn Đại Dương 19/12/ 18112

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

Trang 503/541        



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                  DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 2 HỌC KỲ 1 (HN)

                                                              NĂM HỌC 2016 - 2017

Mã học phần: 4100204 Nhóm: 202  Tổ thi: T001 Tên HP: Kết cấu bê tông cốt thép

Ngày thi:  26/02/2017 Phòng thi:  B404 Tiết bắt đầu:  2 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1421070039 Trần Công Đức 20/11/96 18113

2 1421070300 Phạm Huy Hoàng 20/01/96 18114

3 1321070079 Trần Văn Hoàng 25/01/94 18115

4 1321070083 Vũ Quốc Huấn 29/05/95 18116

5 1421070056 Phạm Quốc Huy 12/11/96 18117

6 1421070343 Mai Phạm Kiên 26/03/96 18118

7 1321070560 Phan Tùng Lâm 12/04/95 18119

8 1321070581 Phan Tuấn Lực 22/06/95 18120

9 1421070377 Dương Đức Lượng 05/12/96 18121

10 1321070583 Nguyễn Thế Lượng 10/07/95 18122

11 1221070102 Phạm Quang Minh 09/07/94 18123

12 1221070246 Nguyễn Tiến Nam 06/09/94 18124

13 1421070394 Nguyễn Văn Nam 05/07/96 18125

14 1121070037 Nguyễn Văn Tài 02/01/93 18126

15 1421070452 Nguyễn Minh Tân 15/01/96 18127

16 1321070162 Nguyễn Gia Tấn 05/01/95 18128

17 1421070114 Phan Ngọc Thành 29/08/92 18129

18 1321070196 Phùng Đức Toản 02/10/95 18130

19 1221070160 Nông Việt Trung 27/11/94 18131

20 1421070141 Vũ Đình Tuy 10/04/96 18132

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

Trang 504/541        



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                  DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 2 HỌC KỲ 1 (HN)

                                                              NĂM HỌC 2016 - 2017

Mã học phần: 4100204 Nhóm: 203  Tổ thi: T001 Tên HP: Kết cấu bê tông cốt thép

Ngày thi:  26/02/2017 Phòng thi:  B207 Tiết bắt đầu:  7 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1421070003 Lê Đức Anh 20/08/96 18133

2 1421070189 Nguyễn Hữu Công 14/11/96 18134

3 1421070220 Nguyễn Ngọc Dự 26/12/96 18135

4 1421070223 Phạm Xuân Dương 15/09/96 18136

5 1321070062 Nguyen Manh Hai 15/05/95 18137

6 1421070279 Nguyễn Quang Hiệp 23/03/96 18138

7 1421070302 Quang Hoàng 29/10/96 18139

8 1421070313 Trương Phi Hùng 24/11/94 18140

9 1421070325 Lê Văn Hưng 15/01/95 18141

10 1421070064 Trần Văn Khánh 09/08/95 18142

11 1421070361 Nguyễn Tùng Linh 18/11/96 18143

12 1421070075 Trần Duy Lợi 06/05/95 18144

13 1421070073 Hà Đức Long 23/11/96 18145

14 1421070383 Nguyễn Tuấn Mạnh 15/04/96 18146

15 1421070088 Nguyễn Văn Minh 16/10/96 18147

16 1421070418 Nguyễn Văn Phú 04/09/95 18148

17 1421070427 Đỗ Trọng Quân 29/10/96 18149

18 1421070104 Trần Đình Sông 10/04/96 18150

19 1421070109 Đào Nguyên Tấn 10/01/96 18151

20 1421070468 Lê Hữu Thắng 09/08/95 18152

21 1421070111 Hoàng Văn Thanh 19/09/96 18153

22 1421070133 Hoàng Mạnh Tuấn 19/06/95 18154

23 1421070136 Nguyễn Anh Tuấn 23/04/96 18155

24 1421070534 Phạm Văn Tùng 06/10/94 18156

25 1421070540 Vũ Văn Ước 02/03/96 18157

26 1421070544 Hoàng Quốc Việt 07/06/95 18158

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

Trang 505/541        



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                  DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 2 HỌC KỲ 1 (HN)

                                                              NĂM HỌC 2016 - 2017

Mã học phần: 4100204 Nhóm: 204  Tổ thi: T001 Tên HP: Kết cấu bê tông cốt thép

Ngày thi:  26/02/2017 Phòng thi:  A207 Tiết bắt đầu:  9 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1421070013 Mai Ngọc Chiến 04/05/95 18159

2 1421070241 Ninh Duy Đồng 13/10/95 18160

3 1421070145 Lý Thuật Trung Hiếu 22/08/96 18161

4 1221070062 Đặng Đức Học 04/09/94 18162

5 1421070342 Lại Duy Kiên 29/08/96 18163

6 1421070090 Vũ Văn Nam 10/10/96 18164

7 1421070095 Nguyễn Chương Nguyên 07/12/94 18165

8 1421070115 Tô Minh Thành 08/11/96 18166

9 1421070139 Đỗ Mạnh Tùng 20/06/96 18167

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

Trang 506/541        



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                  DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 2 HỌC KỲ 1 (HN)

                                                              NĂM HỌC 2016 - 2017

Mã học phần: 4100204 Nhóm: 201  Tổ thi: T001 Tên HP: Kết cấu bê tông cốt thép

Ngày thi:  26/02/2017 Phòng thi:  D1-1 Tiết bắt đầu:  11 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1421070081 Nguyễn Thế Mạnh 09/01/96 18168

2 1421070459 Lê Văn Thanh 02/10/95 18169

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

Trang 507/541        



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                  DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 2 HỌC KỲ 1 (HN)

                                                              NĂM HỌC 2016 - 2017

Mã học phần: 4100206 Nhóm: 201  Tổ thi: T001 Tên HP: Kết cấu thép

Ngày thi:  26/02/2017 Phòng thi:  B207 Tiết bắt đầu:  7 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1421070377 Dương Đức Lượng 05/12/96 18170

2 1421070463 Nguyễn Văn Thành 15/02/96 18171

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

Trang 508/541        



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                  DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 2 HỌC KỲ 1 (HN)

                                                              NĂM HỌC 2016 - 2017

Mã học phần: 4100206 Nhóm: 202  Tổ thi: T001 Tên HP: Kết cấu thép

Ngày thi:  26/02/2017 Phòng thi:  A207 Tiết bắt đầu:  9 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1421070187 Lê Sỹ Công 30/10/95 18172

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

Trang 509/541        



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                  DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 2 HỌC KỲ 1 (HN)

                                                              NĂM HỌC 2016 - 2017

Mã học phần: 4100303 Nhóm: 201  Tổ thi: T001 Tên HP: Quy hoạch giao thông và thiết kế đường

Ngày thi:  26/02/2017 Phòng thi:  B404 Tiết bắt đầu:  2 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1321070051 Phạm Văn Đông 22/09/95 18173

2 1321070679 Phạm Hải Triều 06/02/95 18174

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

Trang 510/541        



TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCLGD

                                                  DANH SÁCH PHÒNG THI LẦN 2 ĐỢT 2 HỌC KỲ 1 (HN)

                                                              NĂM HỌC 2016 - 2017

Mã học phần: 4100303 Nhóm: 202  Tổ thi: T001 Tên HP: Quy hoạch giao thông và thiết kế đường

Ngày thi:  26/02/2017 Phòng thi:  B207 Tiết bắt đầu:  7 Số tiết:  2

TT Mã sinh viên Họ Tên Ng sinh SBD Mã đề Số tờ Ký tên Ghi chú

1 1321070079 Trần Văn Hoàng 25/01/94 18175

Cán bộ coi thi 1                                        Cán bộ coi thi 2:

Tổng số bài:               Tổng số tờ:               Lưu ý: C = cấm thi; C1 = cấm thi lần 1 (học phí)

Trang 511/541        


